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Câu 1: Cho đoạn trích sau:  

Con Nâu đứng lại. Cả đàn dừng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một nong 

tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn tục uống nhất, cứ thúc mãi mõm xuống, ủi 

cả đất lên mà gặm. Bọt mép nó trào ra, nom đến là ngon lành. Con Hoa ở gần đó cũng 

hùng hục ăn không kém, mặc dầu ả có bộ mã tiểu thư rất yểu điệu. Gã công tử bột vẫn sán 

ở bên cạnh ả, mồm vừa gau gáu gặm cỏ, mắt vừa liếc sang lem lém. Mẹ con chị Vàng ăn 

riêng một chỗ cùng con Cún. Cu Tũn dở hơi chốc chốc lại chạy tới ăn tranh cỏ của mẹ. 

Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó và đi kiếm một búi khác. 

a. Tìm tất cả các động từ trong đoạn trích trên. 

b. Chỉ ra những động từ chỉ hành động và những động từ chỉ trạng thái trong các động từ 

đã tìm được ? 
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Câu 2: Xác định từ loại của những từ được in đậm dưới đây : 

-         Anh ấy đang suy nghĩ. 

-         Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc. 

-         Anh ấy sẽ kết luận sau. 

-          Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn. 

-         Anh ấy ước mơ nhiều điều. 

-         Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao. 
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Câu 3: Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa gì cho động dừ:  

1.Tuy rét vẫn kéo dài nhưng mùa xuân đã đến.  

2.Những cành cây đang trổ lá, lại sắp buông tỏa những tán hoa 
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